
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

XÃ THƯỢNG QUAN 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thượng Quan, ngày       tháng 3 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường thực hiện theo cơ chế “Luồng xanh” 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thượng Quan, tỉnh Thái Nguyên 

 

Căn cứ Công văn số 647/UBND-TTPVHCC ngày 20/01/2026 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “Luồng xanh” tại Văn 

bản số 6787/UBND-TTPVHCC ngày 10/12/2025. 

Căn cứ Công văn số 1696/SNNMT-VP ngày 26/02/2026 của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính theo cơ 

chế “Luồng xanh”. 

UBND xã Thượng Quan thông báo Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện theo cơ chế “Luồng 

xanh” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thượng Quan, cụ thể như sau: 

1. Danh mục thủ tục hành chính cấp xã thực hiện cơ chế “Luồng xanh 60%”: 

01 TTHC. 

2. Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh không phụ thuộc vào địa giới hành 

chính thực hiện cơ chế “Luồng xanh 60%”: 05 TTHC).  

(Có Phụ lục I và Phụ lục II chi tiết kèm theo) 

UBND xã Thượng Quan thông báo đến các thôn, cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh 

nghiệp và Nhân dân trên địa bàn được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Sở NNMT tỉnh; 

- Thường trực Đảng uỷ, HĐND xã; 

- UBND các phường, xã trên địa bàn tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các Phòng, Ban đơn vị thuộc xã; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Các thôn trên địa bàn xã; 

- Lưu: VT, TTPVHCC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Khanh 



 

 

Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ  

THỰC HIỆN CƠ CHẾ “LUỒNG XANH” 60% (01 TTHC) 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày       /3/2026 của UBND xã Thượng Quan) 

STT Tên TTHC Mã TTHC Thời gian thực hiện 

Thời gian 

sau cắt 

giảm 

Cơ quan 

Thực hiện 

Cơ quan 

có thẩm 

quyền 

 

Ghi 

chú 

1 

Giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất đối với 

trường hợp giao đất, cho thuê 

đất không đấu giá quyền sử 

dụng đất, không đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

có sử dụng đất; trường hợp giao 

đất, cho thuê đất thông qua đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng đất; giao 

đất và giao rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng; gia hạn sử dụng 

đất khi hết thời hạn sử dụng đất 

1.013949.H55 
15 ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

Không 

quá 6 

ngày kể 

từ ngày 

nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ. 

Phòng Kinh 

tế 

Chủ tịch 

UBND 

cấp xã 

 

  



3 

 

Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH  

THỰC HIỆN CƠ CHẾ“LUỒNG XANH”60% (05 TTHC) 

(Kèm theo thông báo số        /TB-UBND ngày        /3/2026 của UBND xã Thượng Quan) 

STT Tên TTHC Mã TTHC 

Thời gian thực hiện 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan có 

thẩm quyền 
Ghi chú 

Thời gian thực hiện 

theo QĐ 

Thời gian thực hiện 

sau cắt giảm 

1 

Giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng 

đất đối với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất không 

đấu giá quyền sử dụng đất, 

không đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án 

có sử dụng đất; trường hợp 

giao đất, cho thuê đất thông 

qua đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án có sử 

dụng đất; giao đất và giao 

rừng; cho thuê đất và cho 

thuê rừng; gia hạn sử dụng 

đất khi hết thời hạn sử dụng 

đất 

1.013823.H55 

15 Ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp 

lệ 

Không quá 6 ngày kể 

từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Các dự án 

trong 

KCN 

Sông 

Công II 

(Diện tích 

250 ha); 

Khu công 

nghiệp 

Điềm 

Thuỵ - 

Khu A; 

KCN 

Thanh 

Bình 

2 

Đăng ký biến động quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển đổi quyền 

1.013831.H55 

Đối với thủ tục cho thuê, 

cho thuê lại quyền sử 

dụng đất trong dự án xây 

Không quá 1,5 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

Văn phòng 

Đăng ký Đất 

đai tỉnh 

Văn phòng 

Đăng ký Đất 

đai tỉnh 

Các dự án  

trong KCN 

Sông Công 

II (Diện 
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STT Tên TTHC Mã TTHC 

Thời gian thực hiện 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan có 

thẩm quyền 
Ghi chú 

Thời gian thực hiện 

theo QĐ 

Thời gian thực hiện 

sau cắt giảm 

sử dụng đất nông nghiệp mà 

không theo phương án dồn 

điền, đổi thửa; chuyển nhượng, 

thừa kế, tặng cho quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất; 

cho thuê, cho thuê lại quyền sử 

dụng đất trong dự án xây dựng 

kinh doanh kết cấu hạ tầng; 

bán hoặc tặng cho hoặc để 

thừa kế hoặc góp vốn bằng tài 

sản gắn liền với đất thuê của 

Nhà nước theo hình thức thuê 

đất trả tiền hàng năm 

dựng kinh doanh kết cấu 

hạ tầng 04 Ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

tích 250 

ha); KCN 

Điềm Thuỵ 

- Khu A; 

KCN 

Thanh Bình 

3 

Xóa đăng ký thuê, cho thuê lại 

quyền sử dụng đất trong dự án 

xây dựng kinh doanh kết cấu 

hạ tầng 

1.012766.H55 

03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

Không quá 1 ngày kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

Văn phòng 

Đăng ký Đất 

đai tỉnh 

Văn phòng 

Đăng ký Đất 

đai tỉnh 

Dự án 

KCN: Sông 

Công II 

(Diện tích 

250 ha); 

Điềm Thuỵ 

- Khu A; 

Thanh Bình 

4 
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 
1.012787.H55 

08 ngày kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

Không quá 3 ngày kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

Văn phòng 

Đăng ký Đất 

Văn phòng 

Đăng ký Đất 

Dự án nhà 

ở xã hội 



5 

 

STT Tên TTHC Mã TTHC 

Thời gian thực hiện 
Cơ quan 

thực hiện 

Cơ quan có 

thẩm quyền 
Ghi chú 

Thời gian thực hiện 

theo QĐ 

Thời gian thực hiện 

sau cắt giảm 

hữu tài sản gắn liền với đất cho 

người nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở, công trình xây 

dựng trong dự án bất động sản 

hợp lệ đai tỉnh đai tỉnh 

5 

Thẩm định báo cáo đánh giá 

tác động môi trường (đối với 

các dự án không thuộc danh 

mục loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trường) 

1.010733.000.00.

00.H55 

34,5 Ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ hợp lệ 

Không quá 13 ngày kể từ 

ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

UBND 

tỉnh/Chủ tịch 

UBND tỉnh 

KCN Phú 

Bình; KCN 

thông tin 

tập trung; 

KCN Yên 

Bình 1,2,3; 

KCN Sông 

Công II 

giai đoạn 2 
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